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     UNIT 5: AROUND TOWN - Lesson 1 (Page 38) 
I. New words :
	No
	Words
	
	
	Meaning

	1
	changing room
	(n)
	/ˈtʃeɪndʒɪŋ ruːm/
	Phòng thay đồ

	2
	customer
	(n)
	/ˈkʌstəmər/
	Khách hàng

	3
	extra large
	(a)
	/ˈekstrə lɑːrdʒ/ 
	Rất lớn

	4
	jeans
	(n)
	/dʒiːnz/
	Quần bò, quần jeans

	5
	large
	(a)
	lɑːrdʒ/
	Lớn, rộng

	6
	medium
	(a)
	/ˈmiːdiəm/
	Cỡ trung bình

	7
	sales assistant
	(n)
	/ˈseɪlz əˈsɪstənt
	Nhân viên bán hàng

	8
	sweater
	(n)
	/ˈswetər/
	Áo len dài tay


II.  Grammar: (Ngữ pháp) 

A. Demonstratives (Đại từ chỉ định): “This/ That”; “These/ Those”

1. Demonstrative Pronouns - Định nghĩa đại từ chỉ định

Đại từ chỉ định là những từ sử dụng để chỉ người hoặc vật, dựa vào khoảng cách giữa người nói đến đối tượng họ đang muốn nhắc đến.

Ex1: This is my class’s new friend. (Đây là bạn mới của lớp tôi.)

Ex2: Those are my children. They are very cute, aren’t they?
(Đó là những đứa con của tôi. Chúng rất dễ thương phải không.)

2. Vị trí của đại từ chỉ định trong câu

Do là một loại đại từ nên trong cấu trúc tiếng Anh, đại từ chỉ định có thể giữ các vị trí, vai trò sau:

· Đại từ chỉ định làm chủ ngữ

This is my car. (Đây là ô tô của tôi)

That is my best friend. (Đó là bạn thân của tôi.)

· Đại từ chỉ định làm tân ngữ

I’ll never forget those. (Tôi sẽ không bao giờ quên những điều đó.)

I didn’t ask for this. (Tôi không yêu cầu điều này.)

· Đại từ chỉ định đứng sau giới từ (trong cụm giới từ)

Can you tell me the effects of this cosmetic? (Bạn có thể cho tôi biết tác dụng của loại mỹ phẩm này không?)

List the ingredients in that dish (Liệt kê các thành phần trong món ăn đó.)
3. Cách dùng đại từ chỉ định

Có tất cả 4 đại từ chỉ định trong tiếng Anh, đó là: this, that, these, those.

Dưới đây là cách dùng tổng quát của các đại từ chỉ định:

	Đi với danh từ số ít
	Đi với danh từ số nhiều
	Khoảng cách

	This (này)
	These (những cái này)
	Gần

	That (kia, đó)
	Those (những cái kia)
	Xa


B.  Object pronouns: “it”& “them” 

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG, TÍNH TỪ SỞ HỮU VÀ ĐẠI TỪ SỞ HỮU

- Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ trong câu.

- He is a good student in my class. (Anh ấy là 1 học sinh giỏi của lớp tôi.)

- Lan and Huong like music very much. (Lan và Hương rất thích âm nhạc.)

- Tính từ sở hữu chỉ sự sở hữu của người hoặc vật.

- This is my schoolbag and that is your schoolbag. (Đây là cặp sách của tôi và kia là của bạn.)

- Her bike is old but his bike is new. (Xe đạp của cô ấy cũ rồi nhưng xe của anh ấy con rất mới.)

- Đại từ sở hữu thay thế cho tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó.

- Her house is beautiful but mine is not. (Nhà của cô ấy đẹp nhưng nhà của tôi thì không.)

- Their school is small but ours is large. (Trường của họ nhỏ nhưng trường của chúng tôi lớn.)

	Đại từ nhân xưng

(Làm chủ ngữ)
	Đại từ nhân xưng

(Làm tân ngữ)
	Tính từ sở hữu
	Đại từ sở hữu

	I
	me
	MY
	MINE

	you
	you
	YOUR
	YOURS

	he
	him
	HIS
	HIS

	she
	her
	HER
	HER

	IT
	IT
	ITS
	ITS

	we
	us
	OUR
	OURS

	you
	you
	YOUR
	YOURS

	THEY
	THEM
	THEIR
	THEIRS


* Cách thành lập sở hữu cách của danh từ:

- Thêm dấu sở hữu “’s” vào sau danh từ số ít và danh từ số nhiều có dạng đặc biệt không tận cùng là “s”.

A pupil’s pens: những chiếc bút chì của một bạn học sinh.

The men’s cars: những chiếc xe ô tô của những người đàn ông.

- Thêm dấu sở hữu “ ’ ” vào sau danh từ tận cùng là (s)

These pupils’ pens: những chiếc bút của những bạn học sinh này.

Those students’ bags: những chiếc cặp sách của những học sinh kia.

* Chú ý:

- Những danh từ số ít có tận cùng là “-s” được thành lập bằng cả hai cách:

The bus’ chairs (những chiếc ghế của xe buýt.)

The bus’s chairs (những chiếc ghế của xe buýt.)

- Nhóm danh từ được thành lập theo cách đánh dấu sở hữu vào danh từ cuối.

John and Brad’s house (nhà của John and Brad.)

Hien, Nga and Linh’s teacher (thầy giáo của Hiên, Nga và Linh.)

III. Homework:

· Học thuộc từ vựng + HS chép từ vựng màu đỏ vào tập

· Bài tập HS chỉ cần chép đáp án vào tập

